
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 19 ngõ 3, đường Yên Hòa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

28/06/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ICCT HOLDINGS

0107900490

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

2. Xây dựng nhà các loại 4100

3. Xây dựng công trình công ích 4220

4. Chuẩn bị mặt bằng 4312

5. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

9. Tái chế phế liệu 3830

10. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

14. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410(Chính)

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

18. Đại lý du lịch 7911

19. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ICCT HOLDINGS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ICCT HOLDINGS JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: ICCT HOLDINGS.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936317066
Email:

Fax:
Website:
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15.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MINH CHÂU

TT khảo sát xóm 
6, Phường Đông 
Ngạc, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

368.000 3.680.000.000 24,533

Tổng số 368.000 3.680.000.000 24,533

013282029

2 ĐỖ QUANG 
HUỲNH

Thôn Phương 
Tân, Xã Kim 
Khê, Huyện Kim 
Thành, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

396.000 3.960.000.000 26,400

Tổng số 396.000 3.960.000.000 26,400

142185131

23. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

25. Quảng cáo 7310

26. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

27. Dịch vụ ăn uống khác 5629

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn 

5510

29. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hành khách biển nội địa 

5011

30. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa biển nội địa 

5012

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

32. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

35. Điều hành tua du lịch 7912

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
MINH THUẬN

Tổ 22, Phường 
Dịch Vọng Hậu, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

368.000 3.680.000.000 24,533

Tổng số 368.000 3.680.000.000 24,533

0110870000
14

4 TRẦN TUẤN 
ANH

Tổ dân phố 14, 
Phường Yên 
Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

368.000 3.680.000.000 24,533

Tổng số 368.000 3.680.000.000 24,533

0010800172
95

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001080017295
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 19 ngõ 3 đường Yên Hòa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TUẤN ANH Nam

18/10/1980 Kinh Việt Nam

24/03/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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